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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày   27    tháng 11 năm 2023


BÁO CÁO

Tổng kết công tác tư pháp năm 2023

và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2024

(Số liệu từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/10/2023)


Kính gửi: Bộ Tư pháp
Thực hiện Văn bản số 5057/BTP-VP ngày 20/10/2023 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2023, đánh giá kết quả công tác giữa nhiệm kỳ; định hướng nhiệm vụ công tác từ nay đến hết nhiệm kỳ và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2024; thừa ủy quyền Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tại Văn bản số 9369/UBND-NC ngày 26/10/2023, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác tư pháp năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2024, cụ thể như sau:
Phần thứ nhất:

TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các văn bản của cấp trên
Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 và định hướng công tác tư pháp nhiệm kỳ 2021-2025; nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2023 của Bộ Tư pháp. Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 605/KH-UBND ngày 30/01/2023 về triển khai công tác tư pháp năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Trên cơ sở kế hoạch nêu trên, UBND các huyện, thành phố đều đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác Tư pháp tại địa phương. Để cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ trọng tâm được giao theo Kế hoạch năm 2023, Sở đã tiếp tục tham mưu UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành các kế hoạch, quyết định thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã chủ động ban hành một số kế hoạch công tác cụ thể khác của Sở trong khi triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

2. Kiểm tra, hướng dẫn về công tác chuyên môn, nghiệp vụ
Căn cứ trên cơ sở kế hoạch và nhiệm vụ hàng năm, Sở Tư pháp đã triển khai kiểm tra, hướng dẫn công tác chuyên môn nghiệp vụ theo định kỳ và đột xuất
.
Đồng thời hướng dẫn xử lý đơn không thuộc thẩm quyền; xử lý vi phạm hành chính; hướng dẫn thẩm quyền trình tự, thủ tục, hồ sơ đánh giá huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hướng dẫn đề xuất thẩm quyền ban hành văn bản QPPL về cơ chế, chính sách hỗ trợ triển khai Chương trình OCOP; giải đáp, hướng dẫn nghiệp vụ đối với Văn phòng công chứng; hướng dẫn thủ tục hành chính; hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính; hướng dẫn trích xuất dữ liệu hộ tịch điện tử phần mềm HOTICH của công ty Cổ phần Misa; hướng dẫn xây dựng dự thảo quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện dự án theo cơ chế đặc thù trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; hướng dẫn cải chính hộ tịch; hướng dẫn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2023; hướng dẫn thực hiện và sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2023; hướng dẫn một số nội dung về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; hướng dẫn giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp; hướng dẫn thực hiện một số nội dung nghiệp vụ hộ tịch liên quan đến số định danh cá nhân; hướng dẫn xác định vụ việc giải quyết bồi thường theo quy định của Luật TNBTCNN; hướng dẫn thực hiện xử lý dữ liệu trên hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch; hướng dẫn công chứng khi các giấy tờ không có sự thống nhất; hướng dẫn về việc tổng hợp, công bố kết quả và báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019-2023...
II. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TRONG CÁC LĨNH VỰC CỤ THỂ
1. Công tác xây dựng, thẩm định; kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL)
1.1. Kết quả đạt được 
Sở Tư pháp đã ban hành Văn bản số 520/STP-XDKTVB ngày 18/4/2023 về việc nâng cao công tác xây dựng văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Văn bản số 703/STP-XDKTVB ngày 23/5/2023 về việc việc đôn đốc việc tham mưu ban hành Quyết định QPPL năm 2023 theo Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 30/01/2023 của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp kịp thời giải đáp các khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai, thực hiện; Văn bản số 1750/STP-XDKTVB ngày 13/11/2023 gửi các cơ quan, đơn vị đôn đốc gửi hồ sơ đề nghị thẩm định theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL.
- Về xây dựng pháp luật: 
Sở Tư pháp đã trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 175/QĐ-UBND ban hành Danh mục Quyết định QPPL của UBND tỉnh năm 2023 quy định chi tiết Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước (gồm có 15 Quyết định).

Sở Tư pháp đã đôn đốc các cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương thực hiện việc xây dựng, ban hành các văn bản QPPL đã được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định số 175/QĐ-UBND đảm bảo tiến độ và chất lượng, hiệu quả, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành cũng như tình hình thực tiễn từng địa phương và báo cáo UBND tỉnh về kết quả tình hình thực hiện.

Trong 10 tháng đầu năm 2023, Sở Tư pháp đã chủ trì soạn thảo, tham mưu UBND tỉnh ban hành 01 quyết định QPPL (Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 bãi bỏ các văn bản QPPL của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp) và 01 nghị quyết QPPL (Nghị quyết số 194/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 bãi bỏ các nghị quyết của HĐND tỉnh).   

UBND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp xem xét, kiểm tra các đề nghị xây dựng quyết định của UBND tỉnh; đề nghị xây dựng nghị quyết trước khi trình Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận, trong đó có 04 đề nghị xây dựng nghị quyết quy định chính sách có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo quy định: đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên tỉnh Lâm Đồng đạt thành tích tại các giải thi đấu thể thao quốc tế; đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân đang được nuôi dưỡng và điều trị tại Khu điều trị Phong Di Linh tỉnh Lâm Đồng; đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ tiền ăn, hỗ trợ chi phí đi lại, hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/10/2023, HĐND tỉnh đã thông qua 27 Nghị quyết QPPL và UBND tỉnh đã ban hành 59 Quyết định QPPL (ban hành nhiều hơn 10 văn bản so với cùng kỳ năm 2022).
Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/10/2023, Sở Tư pháp đã thẩm định 94 dự thảo văn bản QPPL (thẩm định nhiều hơn 07 văn bản so với cùng kỳ năm 2022), thẩm định 04 đề nghị xây dựng Nghị quyết (thẩm định nhiều hơn 02 văn bản so với cùng kỳ năm 2022). Quy trình thẩm định văn bản được thực hiện đúng theo quy định, các báo cáo thẩm định, văn bản góp ý luôn chú trọng đến sự cần thiết ban hành, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống văn bản QPPL từ Trung ương đến địa phương, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

- Về kiểm tra VBQPPL:
Sở Tư pháp đã có Báo cáo số 26/BC-STP ngày 15/02/2023 về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng gửi Bộ Tư pháp theo quy định.

+ Công tác tự kiểm tra văn bản do UBND tỉnh ban hành: Tính đến thời điểm báo cáo, Sở đã giúp UBND tỉnh tự kiểm tra 59 Quyết định QPPL từ số 01/2023/QĐ-UBND đến số 59/2023/QĐ-UBND do UBND tỉnh ban hành (tự kiểm tra nhiều hơn 11 văn bản so với cùng kỳ năm 2022). Qua kiểm tra nội dung văn bản cơ bản phù hợp quy định hiện hành; đảm bảo tính thống nhất, hợp hiến, hợp pháp và phù hợp tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương, đáp ứng kịp thời các yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện các báo cáo kết quả tự kiểm tra và lập danh mục văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của: Bộ Công thương, Lao động - Thương binh và Xã hội; lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; Bộ Quốc phòng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lĩnh vực thông tin và truyền thông; Bộ Xây dựng; lĩnh vực dân tộc; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Công an; Thanh tra Chính phủ; Bộ Tài chính; Bộ Giao thông vận tải; lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Bộ Y tế; thực hiện Văn bản số 4485/BTP-KTrVB ngày 25/9/2023 của Bộ Tư pháp; đã ban hành Kế hoạch số 63/KH-STP ngày 30/10/2023 về lập danh mục, rà soát và tự kiểm tra văn bản theo chuyên đề của Bộ Tư pháp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

+ Công tác kiểm tra văn bản QPPL 

Sở Tư pháp đã nhận được 38 văn bản QPPL do HĐND và UBND các huyện, thành phố ban hành và đã tiến hành kiểm tra nội dung 38 văn bản trên theo quy định. Qua kiểm tra cho thấy: Nội dung văn bản QPPL cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý Nhà nước tại địa phương. 

Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Nội vụ kiểm tra công tác Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; ban hành Kế hoạch số 60/KH-STP ngày 24/10/2023 về tổ chức Tọa đàm trao đổi nghiệp vụ về công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL cho đội ngũ người làm công tác pháp chế và công chức Tư pháp các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 161/QĐ-STP ngày 31/8/2023 về việc công nhận Cộng tác viên kiểm tra văn bản QPPL tỉnh.
- Về công tác rà soát VBQPPL: 
+ Công tác rà soát văn bản QPPL

Sở Tư pháp đã trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 85/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản QPPL của HĐND tỉnh, UBND tỉnh hết hiệu lực năm 2022.

Sở đã rà soát, tăng cường thực hiện cải cách hành chính (nội dung quy định thu phí, lệ phí và các văn bản do UBND tỉnh ban hành thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở); rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2019/TT-BTP và triển khai hoàn thành các kiến nghị, đề xuất của địa phương theo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 10/2017/TT- BTP ngày 26/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tư pháp (Báo cáo số 84/BC-STP ngày 06/4/2023). Rà soát văn bản QPPL liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo (Công văn số 519/STP-XDKTVB ngày 18/4/2023). Báo cáo việc đánh giá tác động chính sách, đánh giá tác động thủ tục hành chính trong đề nghị, dự án, dự thảo văn bản QPPL 6 tháng đầu năm 2023 (Báo cáo số 160/BC-STP ngày 06/6/2023).
Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương báo cáo việc rà soát văn bản, quy định cần sửa đổi, bổ sung để thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Báo cáo số 40/BC-STP ngày 27/02/2023); Báo cáo kết quả xử lý sau rà soát các văn bản do UBND tỉnh ban hành theo Chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3554/UBND-NC ngày 21/4/2023 (Báo cáo số 151/BC-STP ngày 29/5/2023).
+ Công tác hệ thống hóa

Kịp thời cập nhật 27 Nghị quyết do HĐND tỉnh thông qua và 59 Quyết định QPPL do UBND tỉnh ban hành lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1871/KH-UBND ngày 15/3/2023 hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện và trao đổi nghiệp vụ. Đồng thời, xây dựng Kế hoạch số 29/KH-STP ngày 31/3/2023 về thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tư pháp kỳ 2019 - 2023 và hướng dẫn các địa phương, đơn vị về việc tổng hợp, công bố kết quả và báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019 - 2023.

- Kết quả tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và bố trí kinh phí, nhân lực cho công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL:

+ Kết quả tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ: Tham dự Hội nghị tập huấn kỹ năng rà soát, hệ thống hóa phục vụ hệ thống hóa văn bản kỳ 2019-2023 cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Hội thảo trao đổi, cho ý kiến về kết quả kiểm tra văn bản thuộc Chuyên đề về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 do Bộ Tư pháp tổ chức; Hội nghị đối thoại và tập huấn nghiệp vụ pháp chế năm 2023 khu vực phía nam; phối hợp với Viện Chiến Lược và viện Khoa Học pháp lý- Bộ Tư pháp về tọa đàm “Đánh giá thực trạng và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật”; tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức đối ngoại, hội nhập quốc tế.

+ Bố trí kinh phí: Trong năm 2023, kinh phí cho hoạt động xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại Sở Tư pháp được cấp 180.000.000 đồng. Đồng thời, triển khai Nghị quyết số 202/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở Tư pháp được bổ sung kinh phí cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL theo Nghị quyết số 202/2023/NQ-HĐND là: 93.440.000 đồng. Đối với các sở, ban, ngành tiếp tục thực hiện chi trong kinh phí thường xuyên theo quy định.

+ Nhân lực: Để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, xử lý văn bản; rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, Sở Tư pháp đã bố trí 05 biên chế thuộc Phòng Xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL để tham mưu thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực này, gồm: 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 03 Chuyên viên; về trình độ chuyên môn đều tốt nghiệp đại học luật hệ chính quy, trong đó có 02 Thạc sĩ.
1.2. Khó khăn, hạn chế 
- Việc đăng tải toàn văn dự thảo lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến chưa đạt được hiệu quả cao do các tổ chức, cá nhân chưa thật sự quan tâm đóng góp ý kiến.

- Còn văn bản sai sót về thể thức và kỹ thuật trình bày; việc rà soát văn bản QPPL của một số Sở, ngành còn chậm, thiếu tính chủ động, hiệu quả không cao.

- Việc tham mưu xây dựng văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh cần có nhiều thời gian nghiên cứu, trao đổi, lấy ý kiến thống nhất của các ngành chức năng có liên quan do đó ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng, thông qua hoặc ban hành văn bản.

- Hệ thống văn bản QPPL ở nước ta quá nhiều trong khi công chức phụ trách công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản tại các cơ quan chuyên môn, cấp huyện chủ yếu là kiêm nhiệm nên chưa kịp thời rà soát, tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy định chi tiết các văn bản QPPL của trung ương.

2. Công tác tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật
2.1. Kết quả đạt được 
Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 604/KH-UBND ngày 30/01/2023 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023; Kế hoạch số 3210/KH-UBND ngày 10/4/2023 tổng kết 05 năm thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022 và Báo cáo số 109/BC-UBND ngày 08/5/2023 về tổng kết 05 năm thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Sở đã cử báo cáo viên tham gia báo cáo chuyên đề về xử lý vi phạm hành chính cho các lớp hội nghị, tập huấn cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã tại trường Chính trị Lâm Đồng; phối hợp với UBND một số huyện (Đức Trọng, Lâm Hà…) tổ chức hội nghị tập huấn về xử lý vi phạm hành chính cho công chức cấp huyện, cấp xã.

Sở đã ban hành Kế hoạch số 30/KH-STP ngày 07/4/2023 kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính tại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
; Kế hoạch số 37/KH-STP ngày 29/5/2023 kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã và kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023
; Kế hoạch số 53/KH-STP ngày 03/10/2023 về tổ chức thực hiện điều tra khảo sát tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023 và Báo cáo số 394/BC-STP ngày 16/11/2023 của Sở Tư pháp về kết quả điều tra khảo sát, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và thực hiện một số báo cáo chuyên môn khác
.

Sở đã hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện và tổng hợp, ban hành Báo cáo số 167/BC-STP ngày 09/6/2023 về nhiệm vụ giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 6 tháng năm 2023.
2.2. Khó khăn, hạn chế
- Công tác báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật còn chậm ở một số sở ngành và địa phương, nội dung báo cáo chưa đạt yêu cầu đặt ra.

- Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác theo dõi tình hình pháp luật chưa được quy định cụ thể nên công tác đánh giá, xem xét tình hình thi hành pháp luật chưa cụ thể, rõ ràng. 

- Cán bộ, công chức làm công tác theo dõi thi hành pháp luật tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã là kiêm nhiệm nhưng phạm vi lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật rộng, các văn bản hướng dẫn về nội dung, cách thức và hướng dẫn thi hành đòi hỏi người làm công tác theo dõi thi hành pháp luật phải nghiên cứu theo hướng chuyên sâu, am hiểu tất cả những quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và nắm chắc các nguyên tắc cơ bản của công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

- Chưa có cơ chế quy định trách nhiệm rõ ràng và các biện pháp, giải pháp cần thiết ràng buộc để các cấp, các ngành, các cơ quan có liên quan phát huy tối đa trách nhiệm chung tay phối hợp thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật.
- Bộ Tư pháp chưa ban hành Khung theo dõi thi hành pháp luật và Hệ thu thập dữ liệu phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật.

3. Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở
3.1. Kết quả đạt được
a) Công tác PBGDPL và triển khai thực hiện các chương trình, đề án

Việc thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL trên địa bàn tỉnh tiếp tục được thực hiện theo các VBQPPL quy đinh chi tiết một số nội dung liên quan đến công tác PBGDPL đã ban hành. Đồng thời, đầu năm 2023, trên cơ sở phân bổ kinh phí cho công tác PBGDPL, Sở Tư pháp đã dự toán chi tiết kinh phí thực hiện gửi Sở Tài chính thẩm định để trình UBND tỉnh quyết định cấp kinh phí theo Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 Phân bổ kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023. UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính phối hợp Sở Tư pháp và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở.

Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Lâm Đồng thường xuyên tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng triển khai thực hiện các nội dung liên quan tới công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh cụ thể như: Kế hoạch số 606/KH-HĐPH ngày 31/01/2023 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; Kế hoạch số 31/KH-HĐPH ngày 26/4/2023 hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2023; Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 04/7/2023 về việc công nhận và miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Quyết định số 1301/QĐ-UBND ngày 04/7/2023 kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lâm Đồng năm 2023; Kế hoạch số 50/KH-HĐPH ngày 26/5/2023 về việc kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Đợt 1); Kế hoạch số 117/KH-HĐPH ngày 27/9/2023 Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Đợt 2), đã tiến hành kiểm tra 12 huyện thành phố và 24 xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh. 
Triển khai thực hiện công tác năm, đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh 06 tháng đầu năm 2023; đã ban hành Văn bản số 07/HĐPH ngày 19/01/2023 phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Quý Mão 2023; văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông và gửi Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trên Báo Lâm Đồng Online...
Ngoài ra, thực hiện Lịch sinh hoạt pháp luật và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã tổ chức 46 buổi sinh hoạt pháp luật nhằm tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật và các chính sách, đề án, chương trình mới đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở; Kế hoạch số 40/KH-STP ngày 31/5/2023 về việc tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 200 hội viên Hội Nông dân (huyện Đơn Dương, Di Linh)... Kế hoạch số 39/KH-STP ngày 31/5/2023, số 56/KH-STP ngày 17/10/2023 và số 57/KH-STP ngày 18/10/2023 thực hiện trợ giúp pháp lý chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 và thực hiện lồng ghép tuyên truyền phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, đã tổ chức 10 Hội nghị truyền thông kết hợp tư vấn pháp luật, tuyên truyền PBGDPL tại huyện Lạc Dương (02 Hội nghị), Lâm Hà (02 Hội nghị), Đam Rông (03 Hội nghị), Bảo Lâm, Đơn Dương và Cát Tiên cho gần 1400 đại biểu; tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật cho đối tượng đặc thù tại huyện Bảo Lâm cho hơn 140 phạm nhân tại Trại giam Đại Bình theo Kế hoạch số 100/KH-HĐPH ngày 23/8/2023 và 140 người khuyết tật trên địa bàn thành phố Đà Lạt theo Kế hoạch số 127/KH-HĐPH ngày 27/10/2023; tổ chức Hội nghị xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả PBGDPL gắn với việc đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy môn kinh tế, pháp luật và giáo dục công dân trong trường Trung học phổ thông cho hơn 200 giáo viên trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 78/KH-HĐPH ngày 26/7/2023; phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật trong doanh nghiệp nhỏ và vừa cho gần 500 đại biểu tham dự theo Kế hoạch số 95/KH-HHDN ngày 17/8/2023.
Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống mua bán người năm 2023 qua hình thức xây dựng Bộ câu hỏi – đáp pháp luật về phòng chống mua bán người, thực hiện đăng tải trên Trang Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lâm Đồng và Báo online Lâm Đồng; báo cáo thực hiện Chương trình phối hợp số 162/CTPH-TANDTC-BTP ngày 08/4/2019 về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp giai đoạn 2019-2023 và Chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp với Toà án nhân dân tỉnh Lâm Đồng; ban hành kế hoạch thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023. Sở tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027” thực hiện xây dựng “Tình huống giải đáp pháp luật” tuyên truyền qua phương tiện truyền thanh (bổ sung vào dữ liệu USB đã triển khai từ năm 2021 – tiếp tục đăng tải và thực hiện vào các năm tiếp theo của việc triển khai thực hiện Đề án 938), đề nghị 12 Hội Liên hiệp phụ nữ cấp huyện và 142 Hội Liên hiệp phụ nữ cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng truy cập đường link để lấy thông tin tuyên truyền (Thẻ USB sẽ sử dụng lâu dài và cập nhật thông tin hằng năm).

Sở tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch thực hiện các Đề án, chương trình thuộc Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư, cụ thể: Đã ban hành Văn bản số 15/HĐPH ngày 27/02/2023 về việc tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 704/STP-TH&PBGDPL ngày 23/5/2023 hướng dẫn thực hiện và Báo cáo số 163/BC-STP ngày 08/6/2023 sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2023; Kế hoạch số 48/KH-STP ngày 03/8/2023 Tổ chức Hội thảo triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” và “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân giai đoạn 2022-2030”; Kế hoạch số 45/KH-STP ngày 26/7/2023 Tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông năm 2023; Văn bản số 341/STP-TH&PBGDPL ngày 15/3/2023 đề nghị phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tư vấn pháp luật cho người dân trên địa bàn tỉnh trong năm 2023...

Sở tiếp tục quán triệt, phối hợp thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, thông qua thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 3058/KH-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tủ sách pháp luật gắn với các thiết chế thông tin, văn hóa ở cơ sở trong tình hình mới, trọng tâm là xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia gắn với thực hiện chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; quán triệt UBND các huyện, thành phố thực hiện chỉ đạo việc sáp nhập Tủ sách pháp luật cấp xã với Thư viện hoặc điểm Bưu điện - Văn hóa, Trung tâm học tập cộng đồng hiện có đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn cấp xã theo quy định. Sở đã ban hành Báo cáo số 199/BC-STP ngày 29/6/2023 báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.
Nhằm tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023, Sở Tư pháp đã xây dựng Kế hoạch số 58/KH-STP ngày 20/10/2033; tuyên truyền, phổ biến về “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023; đã tổ chức Hội thảo “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vào ngày 07/11/2023 cho gần 70 đoàn viên của Cụm Đoàn Nội chính – Văn xã – KHCN và Đoàn trường Đại học Đà Lạt, Cao đẳng Du lịch Đà Lạt, Cao đẳng Đà Lạt tham gia chia sẻ kết quả và kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, PBGDPL.
Kết quả thực hiện PBGDPL năm 2023, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện 2.777 cuộc PBGDPL, tổ chức 71 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, cấp phát 770.278 tài liệu tuyên truyền, PBGDPL
.

b) Công tác Hòa giải ở cơ sở
Sở đã tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch số 4944/KH-HĐPH ngày 06/6/2023 tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải cơ sở và Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Lâm Đồng năm 2023 và Quyết định số 1115/QĐ-HĐPH ngày 06/6/2023 về việc thành lập Ban Tổ chức hội thi hòa giải viên giỏi tỉnh Lâm Đồng năm 2023. Sở đã trình UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 203/BC-UBND ngày 08/8/2023 tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vào ngày 11/8/2023 (UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 07/8/2023 khen thưởng 18 tập thể, 29 cá nhân có thành tích 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở). Tổ chức thành công Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Lâm Đồng năm 2023 và lựa chọn 01 Đội thi đạt giải cao nhất (huyện Đức Trọng) tham gia Hội thi khu vực tại Tỉnh Khánh Hòa vào ngày 21-22/9/2023, đã đạt giải Khuyến khích và 01 giải phụ Kiến thức pháp luật tốt nhất.

Kết quả thực hiện hòa giải ở cơ sở năm 2023, trên địa bàn tỉnh hiện có 1.368 tổ hòa giải với 7.716 hòa giải viên (tăng 108 tổ hòa giải so với cùng kỳ năm 2022). Đã tiếp nhận 1.678 vụ việc, hòa giải thành 1.310 vụ việc (đạt 78,07%); hòa giải không thành 355 vụ việc (đạt 21,16%); chưa giải quyết xong 13 vụ việc (chiếm 0,77%).

c) Công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Đã thực hiện Báo cáo số 38/BC-UBND ngày 21/02/2023 về kết quả đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Quy trình và thủ tục đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp.

Kết quả đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng: Có 137/142 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đạt 96,48%; có 05/142 xã, phường không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chiếm 3,52% (lý do có công chức là người đứng đầu bị xử lý kỷ luật).

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đã có Văn bản số 1482/STP-TH&PBGDPL ngày 27/12/2022 về việc quán triệt UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 và Văn bản số 279/STP-TH&PBGDPL ngày 03/3/2023 để thực hiện hướng dẫn thẩm quyền trình tự, thủ tục, hồ sơ đánh giá huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.

Sở Tư pháp dự kiến tổ chức Tọa đàm bồi dưỡng nghiệp vụ về đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật đối với cấp xã và cấp huyện theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 1723/QĐ-BTP trên địa bàn tỉnh vào tuần đầu tháng 12/2023 theo Kế hoạch số 65/KH-STP ngày 22/11/2023.

đ) Nguồn lực kinh phí 
Kinh phí bố trí triển khai hoạt động PBGDPL:

- Tại cấp tỉnh: Tổng kinh phí bố trí triển khai hoạt động PBGDPL là 3.880.004.000 đồng, trong đó kinh phí phân bổ thường xuyên là 2.300.999.000 đồng, chương trình, đề án là 1.579.005.000 đồng.
- Tại cấp huyện: Tổng kinh phí bố trí triển khai hoạt động PBGDPL là 3.920.026.200 đồng, trong đó kinh phí phân bổ thường xuyên là 3.078.026.200 đồng, chương trình, đề án là 804.000.000 đồng, nguồn khác là 38.000.000 đồng.

- Tại cấp xã: Tổng kinh phí bố trí triển khai hoạt động PBGDPL là 1.748.009.000 đồng, trong đó kinh phí phân bổ thường xuyên là 1.703.509.000 đồng, chương trình, đề án là 19.700.000 đồng, nguồn khác là 24.800.000 đồng.

Kinh phí bố trí triển khai hoạt động hòa giải ở cơ sở: Trên địa bàn toàn tỉnh tổng cộng là 1.678.419.000 đồng, trong đó kinh phí chi thù lao là 263.700.000 đồng (còn một số địa phương chưa thực hiện thanh toán thù lao năm 2023).
e) Tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới
Sở Tư pháp đã có Báo cáo số 288/BC-STP ngày 18/9/2023 Tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 2727/CTPH-BTP-HLGVN ngày 25/7/2018 giữa Bộ Tư pháp và Hội Luật gia Việt Nam về thực hiện công tác giữa Bộ Tư pháp và Hội Luật gia Việt Nam giai đoạn 2018 - 2023 và Chương trình phối hợp số 05/CTPH-STP-HLG giữa Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng.

3.2. Khó khăn, hạn chế
Công tác phối hợp giữa các cơ quan thành viên của Hội đồng phối hợp cấp huyện, giữa các cơ quan, đơn vị với chính quyền cơ sở chưa được thường xuyên, đồng bộ; việc luân chuyển công chức làm công tác PBGDPL gây khó khăn trong việc tiếp cận, nắm bắt tình hình trong thực hiện công tác PBGDPL; báo cáo viên pháp luật tại các cơ quan, đơn vị đều thực hiện công tác kiêm nhiệm nên ít có thời gian đầu tư trong việc tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của pháp luật; nhiều địa phương cấp xã trên địa bàn tỉnh chưa thực sự quan tâm tới các nội dung liên quan tới công tác PBGDPL tại địa phương mình; các mô hình, Câu lạc bộ tại nhiều nơi được thành lập tuy nhiên các hoạt động chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. 

Kinh phí hỗ trợ cho hòa giải viên còn thấp; hầu hết các hòa giải viên chưa qua các lớp đào tạo về chuyên ngành luật; chưa có quy định mang tính ràng buộc, bắt buộc thực hiện những cam kết, thỏa thuận khi hòa giải thành làm hạn chế đến hiệu quả của hoạt động hòa giải ở cơ sở; một số địa phương chưa thực sự quan tâm tới công tác hòa giải cũng như đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở.

4. Công tác quản lý nhà nước về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường nhà nước
4.1. Kết quả đạt được 
- Về công tác hộ tịch
Sở Tư pháp đã tiếp tục triển khai hiệu quả các văn bản QPPL, Đề án trong lĩnh vực hộ tịch, ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Phòng Tư pháp, UBND cấp xã trong triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác hộ tịch. Các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn đã triển khai thực hiện đăng ký hộ tịch trực tuyến theo quy định của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ, tiếp tục triển khai Kế hoạch số 2304/KH-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Thực hiện Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Văn bản số 3601/BTP-HTQTCT ngày 10/8/2023 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Văn bản số 7025/UBND-NC1 ngày 14/8/2023 để triển khai đảm bảo thống nhất, hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp đã có Văn bản số 1289/STP-HCTP ngày 15/8/2023 triển khai thực hiện các quy định của Thông tư số 03/2023/TT-BTP và đẩy mạnh thực hiện liên thông 02 nhóm TTHC liên quan đến ĐKKS, ĐKKT, theo đó đã đề nghị UBND các huyện, thành phố thực hiện, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền.
Sở Tư pháp đã triển khai thực hiện Đề án 06/CP theo chức năng, nhiệm vụ được giao, gắn với việc thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, theo đó đã ban hành Văn bản số 272/STP-HCTP ngày 01/3/2023, Văn bản số 271/STP-BTTP ngày 01/3/2023 đề nghị UBND cấp xã, cấp huyện, các tổ chức hành nghề công chứng, các tổ chức đấu giá tài sản, các Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả quy định của Luật Cư trú về bỏ Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy; đồng thời, thực hiện việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú để cung cấp dịch vụ công theo quy định. Triển khai các văn bản của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực về số hóa dữ liệu hộ tịch, thực hiện đối chiếu, cập nhật, đồng bộ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử...thực hiện rà soát các văn bản pháp luật, nghiên cứu, tham mưu góp ý các văn bản theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc triển khai thực hiện Đề án 06.

Tiến độ và kết quả triển khai thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn huyện, thành phố: Theo số liệu báo cáo, đến thời điểm hiện nay, các đơn vị đang tiếp tục triển khai công tác số hóa. Giai đoạn trước 30/6/2016 đạt tỉ lệ 80.4% (1.068.005/1.327.602 dữ liệu), giai đoạn từ tháng 7/2016 đến tháng 8/2020 đạt tỉ lệ 4.3% (16.351/376.589 dữ liệu). Đối với dữ liệu từ tháng 7/2016 đến tháng 8/2020 (thực hiện đăng ký trên phần mềm của Công ty Misa), trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh sẽ thực hiện nhập dữ liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Quy trình số 1292/HTQTCT-QLHC ngày 20/12/2022 giữa Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an và Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp theo kế hoạch số 9772/KH-UBND ngày 06/11/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng. 

Việc thực hiện liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính (Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí): Sở Tư pháp đã ban hành Văn bản số 567/STP-HCTP  ngày 25/4/2023 về việc triển khai liên thông điện tử đối với 02 nhóm TTHC thiết yếu, theo đó, đã đề nghị UBND cấp xã trên địa bàn thực hiện giải quyết hồ sơ đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Hộ tịch, các văn bản quy định chi tiết thi hành và các văn bản pháp luật có liên quan; bảo đảm thời hạn giải quyết các việc hộ tịch (khai sinh, khai tử) theo đúng quy định của Luật Hộ tịch, nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành và bảo đảm quyền được đăng ký khai sinh, có Giấy khai sinh của trẻ em; Triển khai thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính thiết yếu tại Đề án 06 theo tài liệu do Văn phòng Chính phủ cung cấp và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã thực hiện cấp tài khoản thực hiện cấp bản sao điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử cho các đơn vị cấp xã, reset, cập nhật tài khoản người dùng để đảm bảo đăng nhập và hệ thống (đã cấp trên 500 tài khoản cho lãnh đạo và văn thư UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh).

Tình hình đăng ký khai sinh cho trẻ em trong năm 2023: Kết quả đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại UBND cấp huyện là 76 trường hợp; kết quả đăng ký khai sinh trong nước tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh là 24.582 trường hợp (trong đó, đăng ký mới là 19.472, đăng ký lại 5.110).
Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố đã tham gia Lớp tập huấn nghiệp vụ hộ tịch do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tổ chức; phối hợp với Trường Chính trị, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng biên soạn tài liệu và báo cáo, tập huấn công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi trong nước cho công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2023, ban hành các văn bản rà soát, cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng nhằm tiếp tục hoàn thiện tiêu chuẩn cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại UBND cấp xã và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo quy định.
- Về công tác quốc tịch
Thực hiện Kế hoạch số 5680/KH-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng về tổ chức thực hiện Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở luôn bám sát kế hoạch được ban hành tại Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc; đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác PBGDPL, tuyên truyền, triển khai chính sách, pháp luật về các vấn đề di cư quốc tế thuộc phạm vi trong và ngoài nước có liên quan bằng các hình thức đa dạng, nhất là những nội dung mới, những lĩnh vực nhạy cảm liên quan đến công tác hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi…; kịp thời tư vấn, hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc của cán bộ và Nhân dân trong tỉnh về các vấn đề liên quan đến pháp luật thông qua hình thức trả lời trực tiếp, qua điện thoại hoặc bằng văn bản khi có yêu cầu. Đồng thời, kịp thời rà soát và có văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính mới liên quan đến lĩnh vực quốc tịch.

Sở Tư pháp đã thực hiện kiểm tra và lồng ghép phổ biến các nội dung của Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc và Chỉ thị số 1737/CT-TTg ngày 20/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài trong tình hình hiện nay theo Kế hoạch số 33/KH-STP ngày 09/5/2023 về kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi trong nước và bồi thường của nhà nước năm 2023 và công tác số hóa hộ tịch trên địa bàn tỉnh tại 06 địa bàn cấp huyện Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Đức Trọng, Đam Rông, Lạc Dương và thành phố Đà Lạt. 

Trong năm 2023, Sở Tư pháp đã có văn bản gửi UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh việc thôi quốc tịch Việt Nam của 25 trường hợp theo văn bản của Bộ Tư pháp; trình UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Bộ Tư pháp xem xét trình cơ quan có thẩm quyền quyết định việc xin thôi quốc tịch Việt Nam cho 01 trường hợp trẻ em theo quy định; đã tổng hợp số liệu về nội dung liên quan theo Kế hoạch số 5680/KH-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
- Về lĩnh vực chứng thực
Sở Tư pháp thường xuyên đôn đốc Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã triển khai thực hiện công tác chứng thực theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, và chứng thực hợp đồng giao dịch; Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản tại địa phương...

Sở Tư pháp đã có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm thực hiện một số nội dung nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác chứng thực chữ ký người dịch tại các Phòng Tư pháp. Việc cấp bản sao điện tử được thực hiện theo quy định tại Điều 10 của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Công tác hướng dẫn nghiệp vụ về chứng thực cũng đã được Sở Tư pháp quan tâm thực hiện khi nhận được đề nghị của các cơ quan, đơn vị
.
Vướng mắc, khó khăn về nghiệp vụ chứng thực:
+ Việc trích xuất dữ liệu hộ tịch điện tử từ phần mềm HOTICH của Công ty Cổ phần Misa để cập nhật vào hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch còn chậm và nhiều khó khăn, do đó việc số hóa dữ liệu hộ tịch trong giai đoạn này vẫn chưa hoàn thành, tỷ lệ thông tin được phê duyệt chính thức còn chưa cao.

+ Việc liên thông 2 dịch vụ công thiết yếu: Thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi ở cấp xã trên địa bàn tỉnh đã thực hiện, tuy nhiên hệ thống đôi khi bị lỗi ảnh hưởng đến kết quả và thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.

+ Việc chứng thực bản sao điện tử đã được triển khai trên địa bàn, tuy nhiên việc sử dụng bản sao điện tử còn nhiều hạn chế, nhận thức của các cơ quan, đơn vị cũng như của người dân về giá trị pháp lý của bản sao điện tử còn chưa cao.

- Về công tác nuôi con nuôi: 
Trong năm 2023, Sở tiếp nhận và thực hiện thông báo tìm gia đình thay thế 01 hồ sơ trẻ em thuộc đối tượng trẻ em bị bỏ rơi, hiện được chăm sóc nuôi dưỡng tại Cơ sở nuôi trẻ mồ côi Lục Hòa, địa chỉ tại thôn Định An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng trong phạm vi toàn tỉnh trên Báo Lâm Đồng và Trang thông tin điện tử của Sở. Đồng thời, phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị xác minh nguồn gốc trẻ em bị bỏ rơi theo quy định. 

Sở đã có văn bản tăng cường công tác rà soát, đánh giá nhu cầu, lập danh sách, hồ sơ của trẻ em có nhu cầu tìm gia đình thay thế; tổng hợp danh sách trẻ em có nhu cầu chuyển hình thức chăm sóc thay thế và báo cáo Vụ con nuôi theo quy định.

Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Sở đã có văn bản số 182/STP-HCTP ngày 17/3/2023 đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố là cơ quan chủ quản các Cơ sở trợ giúp xã hội (không phân biệt cơ sở công lập hay ngoài công lập) quan tâm chỉ đạo, phối hợp thực hiện một số nội dung: trong đó tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn Cơ sở trợ giúp xã hội thực hiện nghiêm trách nhiệm tìm gia đình thay thế cho trẻ, tránh tình trạng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt phải sống tập trung lâu dài trong Cơ sở trợ giúp xã hội, đặc biệt là các cơ sở ngoài công lập; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Luật Trẻ em, Luật Nuôi con nuôi nhằm nâng cao tỉ lệ đăng ký nuôi con nuôi tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024.

Sở đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho gần 100 công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh được triệu tập trong tháng 5/2023.

Qua tổng hợp các huyện trên địa bàn toàn tỉnh trong năm 2023 có 30 trường hợp đăng ký nhận nuôi con nuôi trong nước; trong đó, dưới 01 tuổi có 13 trẻ em (07 nam, 06 nữ), từ 01 tuổi đến 5 tuổi có 10 trẻ em (07 nam, 03 nữ), từ 5 tuổi trở lên có 07 trẻ em (04 nam, 03 nữ). Nơi cư trú của trẻ em trước khi được nhận làm con nuôi: tại gia đình là 25 trẻ em; tại nơi khác là nơi trẻ em đang được nuôi dưỡng tạm thời là 05 trẻ em.

Từ 01/01/2023 đến 16/10/2023, được sự ủy quyền của UBND tỉnh, Sở đã thực hiện trao 10 quyết định nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài cho các gia đình được nhận con nuôi (trong đó có 01 trường hợp cha dượng nhận con của vợ làm con nuôi); ngoài ra không có vụ việc bị thu hồi, hủy bỏ.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 09 cơ sở nuôi dưỡng trẻ em. Tuy nhiên, hiện chỉ có 04 cơ sở trợ giúp xã hội thực hiện công tác lập hồ sơ trẻ em có nhu cầu tìm gia đình thay thế, gồm: Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng; Cơ sở Bảo trợ xã hội Madagui tại huyện Đạ Huoai; Cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi, tàn tật Mái ấm Tín Thác tại thành phố Bảo Lộc và Cơ sở nuôi trẻ mồ côi Lục Hòa tại huyện Đức Trọng.
- Về công tác lý lịch tư pháp (LLTP)
Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản số 10040/UBND-HCC ngày 13/11/2023 chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp của tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, Văn bản số 81/TCTCCTTHC ngày 18/10/2023 của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.
Tình hình cấp phiếu LLLTP: Tổng số hồ sơ yêu cầu cấp phiếu: 8.292; Tổng số phiếu đã cấp: 8.238 (Trong đó: Tổng số Phiếu cấp trước hạn: 8.010; Tổng số Phiếu cấp đúng hạn: 185; Tổng số Phiếu cấp trễ hạn: 43. Từ 01/01/2023 đến 14/11/2023, đã cấp 2.587 Phiếu LLTP trực tuyến. Tuy nhiên, trong quá trình thao tác để cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình Phần mềm Một cửa điện tử và Phần mềm Lý lịch tư pháp dù đã kết nối vẫn tồn tại ‘lỗi’, dẫn đến việc hồ sơ chuyển đến các chức danh thẩm quyền xử lý ở các bước thực hiện trong qui trình bị ‘thất lạc’ trong hệ thống, không hiển thị ở các tài khoản đã phân quyền thực hiện.

Sở tiếp tục triển khai thực hiện phối hợp với Trung tâm LLTP quốc gia tra cứu, xác minh thông tin của công dân để cấp Phiếu LLTP; vẫn còn hồ sơ xác minh LLTP Trung tâm LLTPQG trả kết quả trễ hạn, dẫn đến việc cấp phiếu LLTP cũng trễ hạn; đã báo cáo tình hình xây dựng nội dung tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến gửi Trung tâm LLTP quốc gia.

Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP: Tổng số thông tin LLTP nhận được: 4.319; Tổng số thông tin LLTP đã vào sổ tiếp nhận: 4.277; Tổng số thông tin LLTP đã lập và cập nhật thông tin LLTP bổ sung: 0; Số lượng thông tin LLTP tồn chưa vào sổ tiếp nhận: 42; Tổng số bản LLTP đã lập: 0.

Hiện nay, Sở Tư pháp đã tổ chức đấu thầu “Phần mềm tự động hóa công tác xây dựng, quản lý vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, cấp Phiếu lý lịch tư pháp”. Trong tháng 12/2023 Công ty trúng thầu sẽ dùng phần mềm để tự động hóa việc xây dựng cơ sở dữ liệu về án tích, tiến đến tích hợp vào phần mềm quản lý LLTP dùng chung của Bộ Tư pháp.

Nhằm thực hiện quy định hiện hành liên quan đến Đề án 06/CP, Sở đã ban hành công văn số 272/STP-HCTP ngày 01/3/2023 về việc triển khai quy định của Luật Cư trú về việc bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy; công văn số 305/STP-HCTP ngày 09/3/2023 về việc Trao đổi giữa Công an tỉnh và Sở Tư pháp về một số nội dung Đề án 06/CP thuộc nhiệm vụ của Đề án 06/CP; tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân thực hiện nộp hồ sơ đề nghị cấp Phiếu LLTP trực tuyến toàn trình.

- Công tác đăng ký biện pháp bảo đảm 

Sở Tư pháp trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1219/KH-UBND ngày 22/02/2023 triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Số liệu kết quả đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất: Tổng số vụ thụ lý đăng ký biện pháp bảo đảm là 72.610 vụ, đã giải quyết 72.610 vụ. Cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm 661 phiếu.
- Về công tác bồi thường nhà nước
Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 09/02/2023 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thi hành pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Kế hoạch số 1086/KH-UBND ngày 16/02/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. UBND tỉnh Lâm Đồng đã có Văn bản số 3527/UBND-TH2 ngày 20/4/2023 về việc bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp đã tham mưu báo cáo kịp thời, đúng theo thời hạn quy định của pháp luật, đúng theo biểu mẫu và phụ lục báo cáo đã được ban hành. Thực hiện chấm điểm Bộ tiêu chí theo quy định tại Văn bản số 341/BTNN-NV1 ngày 12/10/2021 của Cục Bồi thường Nhà nước, Sở đã thực hiện việc đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện công tác bồi thường Nhà nước trên cơ sở Quyết định số 3062/QĐ-BTP ngày 11/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường Nhà nước và Công văn 138/BTNN-NV1 ngày 22/4/2021 về hướng dẫn áp dụng Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành và địa phương trong thực hiện quy định pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thời gian qua đã được quan tâm, chú trọng thực hiện đảm bảo theo quy định tại Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ và các văn bản có liên quan. 

Tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết bồi thường; cấp kinh phí và chi trả tiền bồi thường, xác định trách nhiệm hoàn trả và thực hiện trách nhiệm hoàn trả; việc xử lý kỷ luật người thi hành công vụ gây thiệt hại:
Số liệu theo biểu mẫu số 01, 03, 04 (ban hành kèm theo Thông tư số 08/2019/TT-BTP) gửi kèm báo cáo này. 

4.2. Khó khăn, hạn chế 
- Các vướng mắc, khó khăn tồn tại, hạn chế về công tác bồi thường nhà nước.

Hiện nay, tại các cơ quan, địa phương, đơn vị không có công chức chuyên trách tham mưu giải quyết bồi thường mà chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm, nên khi phát sinh yêu cầu giải quyết bồi thường thì một số đơn vị còn lúng túng trong phân công trách nhiệm, trong thụ lý, giải quyết bồi thường làm cho vụ việc kéo dài. 

- Các vướng mắc, khó khăn khác trong lĩnh vực LLTP: 

Hiện nay vẫn có tình trạng một số tổ chức, doanh nghiệp yêu cầu cung cấp Phiếu LLTP để làm cơ sở tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động, đặc biệt là Phiếu LLTP số 2 (ghi đầy đủ các án tích) trong những trường hợp không cần thiết, ảnh hưởng đến bí mật đời tư cá nhân, chính sách nhân đạo của Đảng và nhà nước, ảnh hưởng đến việc tái hòa nhập cộng đồng của người bị kết án, đặc biệt là những người đã được xóa án tích và phát sinh chi phí của người dân khi thực hiện thủ tục cấp Phiếu LLTP. Bên cạnh đó, các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội chưa chủ động thực hiện quyền yêu cầu cấp Phiếu LLTP theo quy định tại khoản 3 Điều 7 của Luật LLTP, mà chủ yếu yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người dân phải nộp Phiếu LLTP.
5. Công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
5.1. Kết quả đạt được 
a) Công tác bổ trợ tư pháp: 
- Tình hình tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 58 tổ chức hành nghề luật sư trong đó có 53 văn phòng luật sư, 05 công ty luật với 132 luật sư, trong đó có 04 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân; 26 Chi nhánh văn phòng luật sư ngoài tỉnh; không có tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh. 

Kết quả hoạt động năm 2023, các tổ chức hành nghề luật sư đã thực hiện xong 522 việc gồm: 312 việc tố tụng, 153 việc tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác, 57 việc trợ giúp pháp lý; doanh thu 6.165.976.174 đồng.

Ngoài ra, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, Sở Tư pháp đã báo cáo việc thực hiện Kết luận số 69-KL/TW của Ban Bí thư; thẩm định trình UBND tỉnh và báo cáo kết quả thẩm định Đề án tổ chức Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023-2028 của Đoàn luật sư tỉnh Lâm Đồng; báo cáo đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia tỉnh, những khó khăn, vướng mắc, ý kiến đề xuất, các nội dung cần trao đổi về công tác phối hợp hoạt động của của Hội Luật gia tỉnh; triển khai Kế hoạch số 7293/KH-UBND ngày 21/8/2023 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP ngày 04/5/2023 của Ban Cán sự đảng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.
Sở đã tổ chức thành công Tọa đàm “Tổng kết, đánh giá thực tiễn thi hành Luật Luật sư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”.

- Tình hình tổ chức và hoạt động công chứng, tình hình tổ chức và hoạt động thừa phát lại

+ Lĩnh vực công chứng:
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 46 tổ chức hành nghề công chứng (gồm 04 Phòng công chứng, 42 Văn phòng công chứng với 90 công chứng viên).

Trong năm 2023, các tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện công chứng tổng số 155.593 việc, tổng thu phí: 79.995.385.166 đồng, số việc chứng thực 311.006 việc, tổng thu phí: 2.179.000.971 đồng, tổng số tiền nộp vào ngân sách/thuế: 12.662.821.393 đồng.

Sở Tư pháp đã tham mưu, đề xuất UBND tỉnh cho phép thành lập Văn phòng công chứng năm 2023; chấn chỉnh hoạt động công chứng qua công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót của các tổ chức hành nghề công chứng là đối tượng thanh tra theo Quyết định thanh tra của Cục Bổ trợ tư pháp; tăng cường thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về công chứng, chứng thực. Đồng thời thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định và một số nhiệm vụ chuyên môn được giao khác.
+ Lĩnh vực thừa phát lại: Trên địa bàn tỉnh hiện có 05 văn phòng Thừa phát lại (tăng 03 Văn phòng so với năm 2022) với 17 Thừa phát lại. Đã cập nhật vào sổ đăng ký 1.261 Vi bằng.

Sở đã báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động Thừa phát lại 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; báo cáo sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Lâm đồng; báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động Thừa phát lại từ 01/10/2022 đến 31/7/2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Trong năm 2023, Sở đã đăng ký hoạt động 03 Văn phòng Thừa phát lại tại các huyện Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh.

- Tình hình tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản; quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương; tình hình tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại, hoạt động hòa giải thương mại

+ Lĩnh vực đấu giá tài sản: Trên địa bàn tỉnh hiện có 03 tổ chức đấu giá tài sản đang hoạt động gồm: 01 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản và 02 doanh nghiệp đấu giá tài sản với 12 đấu giá viên.

Hoạt động đấu giá tài sản năm 2023 trên địa bàn, doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trung Lập thực hiện 05 cuộc, số còn lại chủ yếu do Trung tâm đấu giá tài sản tỉnh thực hiện (01 Công ty xin tạm ngừng hoạt động; 01 công ty giải thể). 

Kết quả số cuộc đấu giá thành năm 2023 là 154 cuộc, so với năm 2022 số cuộc đấu giá thành tăng hơn (154/145). 

Sở đã báo cáo đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động đấu giá tài sản năm 2022; phối hợp thực hiện xây dựng dự thảo Quy định danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung thay thế Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 của UBND tỉnh; báo cáo các nội dung liên quan đấu giá tài sản theo yêu cầu của Đoàn Giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh; góp ý đối với dự thảo Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoảng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh; xem xét kiến nghị của Sở Giao dịch II - Ngân hàng phát triển Việt Nam về đấu giá rừng trồng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai, nghiên cứu, tham gia ý kiến về đấu giá quyền khai thác khoáng sản liên quan đến các vị trí, điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

+ Lĩnh vực quản tài viên, trọng tài thương mại, hòa giải thương mại: Hiện nay trên địa bàn tỉnh các lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; hòa giải thương mại; trọng tài thương mại không có tổ chức đăng ký hoạt động.

- Tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý giám định tư pháp; tình hình tổ chức và hoạt động của các Trung tâm tư vấn pháp luật theo Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ
+ Lĩnh vực giám định tư pháp: Trên địa bàn tỉnh hiện có 02 tổ chức giám định tư pháp, gồm: Phòng Kỹ thuật hình sự (thuộc Công an tỉnh) và Trung tâm pháp y (thuộc Sở Y tế); Hiện nay trên địa bàn số lượng Giám định viên tư pháp là 125 người và 52 người giám định tư pháp theo vụ việc. So với năm 2022 số giám định viên tăng 125/119 (Giám định viên 06, Giám định viên vụ việc 32).
Sở đã phối hợp thực hiện công tác giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; lựa chọn người, tổ chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm giám định viên tư pháp theo vụ việc và tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tài nguyên môi trường; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét về chủ trương ban hành chính sách thu hút các chuyên gia, tổ chức chuyên môn có năng lực hoạt động giám định tư pháp.

+ Hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật: Trên địa bàn tỉnh hiện có 02 trung tâm gồm Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng và Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia thành phố Đà Lạt với 01 luật sư hành nghề tư cách cá nhân và 05 tư vấn viên pháp luật. Hoạt động của các trung tâm chủ yếu là tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân.

b) Công tác trợ giúp pháp lý:

- Tình hình thực hiện Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết thi hành và Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015-2025:
Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý: Số biên chế hiện có là 19/19 người, trong đó có: 10 Trợ giúp viên pháp lý, 08 chuyên viên, 01 Kế toán (trong đó có 05 viên chức được tuyển dụng trong năm 2023).

Người thực hiện trợ giúp pháp lý: Có 10 Trợ giúp viên pháp lý, 07 Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý, 04 chuyên viên đã hoàn thành thời gian tập sự trợ giúp viên pháp lý.

Sở đã thực hiện thông báo danh sách Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp và niêm yết tại trụ sở làm việc, đồng thời thông báo đến các cơ quan tiến hành tố tụng, nhà tạm giữ, trại tạm giam trên địa bàn tỉnh để người dân biết, lựa chọn khi có nhu cầu trợ giúp pháp lý.

Thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng thi hành, Sở Tư pháp đã tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, cử người tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật. Nâng cao số lượng, chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý, công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý tại các thôn bản, trên phương tiện truyền thanh của huyện…
- Kết quả thực hiện TGPL và đánh giá chất lượng vụ việc TGPL:
Sở đã thụ lý 490 vụ việc cho 490 người được thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí
. Như vậy, so với cùng kỳ năm 2022, số vụ việc năm 2023 đã tăng 154 vụ việc nhất là các vụ việc tham gia tố tụng tăng mạnh (164 vụ việc). 

Sở đã tiến hành thẩm định, đánh giá 100% các hồ sơ vụ việc mà các Trợ giúp viên pháp lý và Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý đã hoàn thành (đã đề nghị thanh toán), 100% số vụ việc đạt chất lượng tốt. Có 87 vụ việc tham gia tố tụng thành công hiệu quả trong tổng số 260 vụ việc tham gia tố tụng. Các vụ việc hoàn thành được thẩm định, đánh giá hiệu quả làm cơ sở để thực hiện việc thanh toán thù lao chế độ thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý.

Sở Tư pháp có 10/10 Trợ giúp viên pháp lý đạt chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng, cụ thể: 100% Trợ giúp viên pháp lý đạt chỉ tiêu vụ việc, trong đó: Trợ giúp viên pháp lý đạt chỉ tiêu loại tốt: 10/10 Trợ giúp viên pháp lý (chiếm 100%). Trong tổng số 260 vụ việc tham gia tố tụng của Sở đã hoàn thành có 87 vụ việc thành công, hiệu quả.

- Công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng:
Triển khai thực hiện nhiệm vụ, Sở Tư pháp (cơ quan thường trực của Hội đồng) thực hiện việc kiểm tra liên ngành tại các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố Đà Lạt, cơ quan tiến hành tố tụng các huyện Cát Tiên, Đạ Tẻh. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã có sự phối hợp trong việc triển khai các hoạt động tố tụng, đảm bảo quyền được trợ giúp pháp lý cho người dân. Cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, Trại tạm giam công an tỉnh, Nhà tạm giữ công an các huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 5 Quân khu VII các biểu mẫu về trợ giúp pháp lý theo quy định. Cung cấp số điện thoại của người thực hiện trợ giúp pháp lý, địa chỉ; danh sách, số điện thoại của Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý. Xây dựng lịch trực trợ giúp pháp lý (trực qua điện thoại) và niêm yết lịch trực tại Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Tòa án nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, kiểm tra, xác minh, hướng dẫn về trợ giúp pháp lý. Nghiệm thu hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý và chi trả bồi dưỡng cho Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng theo quy định. Chi phụ cấp cho Thành viên Hội đồng, Tổ viên Tổ giúp việc cho Hội đồng.

- Việc triển khai Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao về việc người thực hiện TGPL trực tại Tòa án:
Công tác phối hợp giữa Sở Tư pháp với các cơ quan tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng về trợ giúp pháp lý đạt hiệu quả hơn. Các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện việc giải thích, thông báo, thông tin về trợ giúp pháp lý theo quy định và có văn bản yêu cầu phân công người bào chữa khi có người thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Sở cũng tích cực thực hiện hoạt động phối hợp với các cơ quan tổ chức khác trên địa bàn tỉnh. Đã phối hợp với các Phòng Tư pháp, UBND các xã, Hội người khuyết tật, Hội Nông dân tổ chức các cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý, xác minh về trợ giúp pháp lý.

- Công tác truyền thông về TGPL:
Sở đã tổ chức 24 cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý, gồm: phối hợp với Hội người Khuyết tật tổ chức 02 cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý (01 cuộc cho Hội người Khuyết tật của tỉnh Lâm Đồng, 01 cuộc cho Hội người Khuyết tật huyện Đức Trọng); phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Đam Rông, Lạc Dương, Lâm Hà, Bảo Lâm, Hội Nông dân huyện Đạ Tẻh tổ chức 22 cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý kết hợp tư vấn pháp luật đến 10 thôn và 09 xã thuộc các huyện nêu trên
. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao các huyện Lạc Dương, Đam Rông phát thanh trên sóng phát thanh của huyện để tuyên truyền về trợ giúp pháp lý. Đã tổ chức biên soạn và in ấn tờ gấp pháp luật, tài liệu về trợ giúp pháp lý để cấp phát cho người dân trong các đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý. 

c) Kết quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Trong năm 2023, Sở Tư pháp tiếp tục phối hợp các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các sở, ngành có liên quan để triển khai thực hiện Nghị quyết số 62/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 Quy định chính sách hỗ trợ pháp lý và mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Sở Tư pháp đã trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4418/KH-UBND ngày 24/4/2023 thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; có Báo cáo số 314/BC-STP ngày 29/9/2023 gửi Bộ Tư pháp về tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
5.2. Khó khăn, hạn chế:
- Luật sư: Đoàn Luật sư tỉnh hiện có 69 đảng viên sinh hoạt tại các tổ chức Đảng địa phương nơi cư trú. Đã tham mưu, đề xuất, kiến nghị đến Tỉnh ủy, Ban Tổ chức tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh) nhưng đến nay chưa được thành lập.

- Giám định tư pháp: Số giám định viên tư pháp vụ việc trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa chưa đáp ứng yêu cầu để phục vụ công tác tố tụng. 

- Thừa phát lại: Đề nghị sửa đổi Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, tránh nhầm lẫn giữa việc lập Vi bằng với các hoạt động thuộc lĩnh vực công chứng; cần sớm ban hành luật Thừa phát lại.

- Đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm còn khá ít (chỉ có 10 Trợ giúp viên pháp lý).

6. Công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính
6.1. Kết quả đạt được
Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch số 604/KH-UBND ngày 30/01/2023 về Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.
Sở đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-STP ngày 29/5/2023 kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã và kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023
; Kế hoạch số 55/KH-STP ngày 16/10/2023 về tổ chức Hội thảo “Khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”. Đồng thời phối hợp với Trường Chính trị Lâm Đồng tổ chức tập huấn và phổ biến các nội dung có liên quan; đã trả lời, hướng dẫn bằng văn bản 19 trường hợp, trả lời trực tiếp và qua điện thoại 20 trường hợp vướng mắc về nghiệp vụ trong xử phạt vi phạm hành chính do UBND tỉnh, các sở ngành và cấp huyện gửi đến. 

Số liệu công tác xử lý vi phạm hành chính (tính từ ngày 01/01/2023 đến 27/10/2023):

+ Tổng số vụ vi phạm: 60.594 vụ, giảm 1.583 vụ, tỷ lệ giảm 2,55% so với cùng kỳ 2023 (năm 2022: 62.177 vụ), trong đó:
	- Tổng số vụ bị xử phạt
	: 60.545 vụ

	- Tổng số vụ chuyển truy cứu trách nhiệm hình sự
	: 34 vụ

	- Số vụ do cơ quan tiến hành tố tụng chuyển đến để xử phạt VPHC 
	: 14 vụ

	- Tổng số vụ áp dụng biện pháp thay thế nhắc nhở đối với người chưa thành niên
	: 01 vụ


+ Tổng số đối tượng bị xử phạt: 61.062 đối tượng, giảm 1.124 đối tượng, tỷ lệ giảm 1,8% so với năm 2022 (năm 2022: 62.186 đối tượng).

+ Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính: 

- Tổng số quyết định xử phạt: 60.912, giảm 803 quyết định, tỷ lệ giảm 1,3% so với năm 2022 (năm 2022: 61.715 quyết định). 

- Số quyết định đã thi hành: 60.884 quyết định, tăng 1.249 quyết định, tỷ lệ tăng 2,1% so với năm 2022 (năm 2022: 59.635 quyết định) 

- Số quyết định hoãn, miễn, giảm: 540

- Số quyết định bị cưỡng chế thi hành: 29 

- Số quyết định bị khiếu nại, khởi kiện: 08 

+Tổng số tiền phạt thu được: 174.533.588.000 đồng, tăng 89.946.725.000 đồng, tỷ lệ tăng 51,5% so với năm 2022 (năm 2022: 84.586.863.000 đồng).

Tổng số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu: 361.814.000 đồng, so với cùng kỳ năm 2022 giảm 1.783.675.000 đồng (năm 2022: 2.145.489.000 đồng).
6.2. Khó khăn, hạn chế
- Việc bố trí biên chế chuyên trách phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật và quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính của các sở ngành, địa phương gặp nhiều khó khăn do chủ trương tinh giản biên chế. Hiện công tác này ở các sở ngành do lực lượng Thanh tra sở đảm nhận, ở các địa phương thì Phòng Tư pháp, công chức tư pháp cấp xã đảm đương nhiệm vụ tham mưu cho UBND cùng cấp, hầu hết là kiêm nhiệm.

- Điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật dành cho việc tổ chức thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính còn thiếu thốn, phương tiện, công nghệ thông tin, trang thiết bị còn thiếu, cũ kỹ chưa đảm bảo cho yêu cầu công việc như trong kiểm tra chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm, khoa học công nghệ, giao thông…
- Chưa có phần mềm quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính phục vụ cho việc xác định tình tiết tăng nặng trong xử lý vi phạm hành chính cũng như phục vụ cho công tác thống kê, báo cáo được nhanh chóng, chính xác và thuận lợi.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chưa đủ để đáp ứng yêu cầu tăng cường năng lực chuyên môn nghiệp vụ trong thực thi nhiệm vụ, nhất là công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu trong xử lý vi phạm hành chính kết hợp với bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên ngành theo các lĩnh vực quản lý nhà nước cụ thể, nhất là các lĩnh vực có nhiều vụ việc phức tạp như đất đai, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, các biện pháp xử lý hành chính…
- Trong tình hình thi hành pháp luật nói chung và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính - là lĩnh vực phổ biến, thường xảy ra các hành vi vi phạm trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước. Nguyên nhân do trình độ dân trí và sự hiểu biết pháp luật còn hạn chế, nhất là vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có sự di chuyển dân số cơ học từ nhiều địa phương khác nhau đến sinh sống, làm việc tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, việc nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cá nhân, tổ chức còn nhiều bất cập và hạn chế dẫn đến vi phạm pháp luật.

- Vẫn còn tình trạng một số tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa thật sự nắm rõ các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, nhiều trường hợp khi cơ quan chức năng phát hiện và xử lý mới biết là đã vi phạm…
7. Công tác xây dựng Ngành; đào tạo, bồi dưỡng; thi đua, khen thưởng; nghiên cứu khoa học pháp lý
7.1. Kết quả đạt được:
a) Công tác tổ chức:

Sở Tư pháp tiếp tục kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức của ngành Tư pháp theo yêu cầu khung năng lực vị trí việc làm; sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi quy định, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng. Trên cơ sở đó, Sở đã xây dựng kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức, người có chức vụ, quyền hạn thuộc Sở Tư pháp năm 2022; thực hiện báo cáo số lượng, chất lượng, danh sách tiền lương, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng CCVC năm 2022; xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư; hoàn thiện hồ sơ bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý Sở Tư pháp giai đoạn 2020-2025 và quy hoạch lần đầu giai đoạn 2026-2023; ban hành Quy chế Văn hóa công sở Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng (Quyết định số 130/QĐ-STP ngày 17/11/2022); ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng đối với công chức, viên chức của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng (Quyết định số 131/QĐ-STP ngày 17/11/2022); cấp Giấy chứng nhận đề tài sáng kiến, giải pháp hữu ích cấp cơ sở năm 2022 cho 08 đề tài sáng kiến (Quyết định số 87/QĐ-HĐSK ngày 06/12/2022 của Hội đồng sáng kiến Sở Tư pháp),  công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của 08 sáng kiến, giải pháp hữu ích cấp cơ sở năm 2022 (Quyết định số 141/QĐ-STP ngày 06/12/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng); thực hiện hướng dẫn đánh giá, xếp loại; bình xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với công chức, viên chức năm 2022 (Quyết định số 146/QĐ-STP ngày 22/12/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng về việc công nhận danh hiệu thi đua đối với các tập thể, cá nhân  thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng năm 2022, Quyết định số 147/QĐ-STP ngày 22/12/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng về việc tặng Giấy khen đối với tập thể, cá nhân thuộc Sở Tư pháp đã đạt thành tích tốt trong phong trào thi đua năm 2022); kê khai tài sản, thu nhập năm 2022.

Kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm 2022 theo Công văn số 1467/STP-TH&PBGDPL ngày 22/12/2022: Tổng số 38 công chức, viên chức đề nghị đánh giá, xếp loại; trong đó, 01 công chức thuộc thẩm quyền đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; 37 công chức, viên chức thuộc thẩm quyền đánh giá của Giám đốc Sở Tư pháp (11 công chức, viên chức đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 26 công chức, viên chức đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ); các viên chức, người lao động còn lại do Thủ trưởng Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở đánh giá, xếp loại.

Sở đã góp ý Dự thảo Kế hoạch tổ chức lại hệ thống ĐVSNCL giai đoạn 2023-2025 (lần 2); báo cáo chi tiết việc phân bổ biên chế công chức, viên chức năm 2024; báo cáo danh sách cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý có quan hệ gia đình theo Quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị; báo cáo kết quả cập nhật thông tin của công chức, viên chức, người lao động trên Cơ sở dữ liệu CCVC; xác định vị trí việc làm khi tiếp nhận vào công chức; đề nghị cung cấp thông tin và trình tự quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý; rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cấp ủy, lãnh đạo, quản lý năm 2023.

Sở đã xây dựng danh mục tài liệu phục vụ kỳ thi tuyển công chức năm 2023; ý kiến về Kế hoạch tuyển dụng viên chức từ nguồn thu sự nghiệp của Trung tâm DVĐGTS; cho ý kiến hỗ trợ công chức, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn năm 2023; bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

b) Công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ:

Sở đã thực hiện báo cáo kết quả sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2015-2021; lập danh sách thực hiện chế độ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Lâm Đồng; thực hiện nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức; thực hiện việc ký hợp đồng làm việc đối với viên chức - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản và Phòng công chứng số 5; cử lãnh đạo Sở, công chức tham gia vào các Tổ, Ban chỉ đạo, Ban giám sát, tham gia tập huấn...; cử công chức, viên chức tham gia lớp Trung cấp Lý luận chính trị khóa 38, hệ tập trung; Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên Khóa 83; rà soát cử CCVC tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp Sở và tương đương năm 2022.; cử công chức tham gia bồi dưỡng quốc phòng an ninh cho đối tượng II, III.

Sở đã đăng ký danh sách công chức tham dự lớp tập huấn giảng viên, báo cáo viên về giảng dạy kiến thức dân tộc theo CTMTQG; đăng ký danh sách công chức tham dự lớp tập huấn công tác Tuyên giáo năm 2023; cử công chức, viên chức tham gia tập huấn về hoạt động xét và công nhận sáng kiến; phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến; công chức tham gia Ban kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức các Sở, UBND các huyện, thành phố đợt 1 năm 2023; công chức tham gia Ban kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức các Sở, UBND các huyện, thành phố đợt 1 năm 2023; viên chức đi học lớp Trung cấp Lý luận chính trị khóa 104 hệ không tập trung; công chức tham dự Hội nghị; trưng tập công chức thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC; cung cấp danh  sách báo cáo viên và tài liệu phục vụ các lớp đào tạo chuyên đề chuyển đổi số lần thứ 2 năm 2023.

Sở đã cử công chức tham dự tập huấn; cử viên chức tham gia lớp Trung cấp Lý luận chính  trị Khóa 104, hệ không tập trung; Hiệp y quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý Hội Luật gia tỉnh; tham gia Hội nghị về công tác đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh năm 2023; đăng ký số lượng công chức, viên chức tham gia chương trình đào tạo, bồi dưỡng năm 2024; thay đổi thành viên tham gia Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng; thông báo Danh mục tài liệu chuẩn bị kiểm tra, sát hạch vào công chức Sở Tư pháp.

c) Công tác nghiên cứu khoa học pháp lý:

Sở Tư pháp đã cử 01 Lãnh đạo sở và 01 công chức phối hợp, tham gia Tổ biên tập Đề án nghiên cứu khoa học về Giám định tư pháp, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Giải pháp đối mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt theo Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 24/3/2022.

8. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
Sở đã ban hành Quyết định số 139/QĐ-STP ngày 05/12/2022 kế hoạch thanh tra năm 2023 của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.
8.1. Công tác thanh tra, kiểm tra
Thanh tra chuyên ngành: Theo Kế hoạch Thanh tra đã xây dựng năm 2023 có 01 cuộc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch đối với UBND huyện Đơn Dương. Tuy nhiên ngày 11/9/2023, Sở Tư pháp đã có văn bản số 1394/STP-TTr gửi Thanh tra tỉnh về việc điều chỉnh cuộc thanh tra chuyên ngành nêu trên thành cuộc kiểm tra chuyên ngành
. 

Thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp: Sở Tư pháp đã triển khai 03 cuộc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chứng theo Kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được phê duyệt và Quyết định phê duyệt danh sách thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh
.
Ngoài ra, Thanh tra Sở (là thành viên) Đoàn kiểm tra doanh nghiệp của Sở (Kế hoạch số 36/KH-STP ngày 24/5/2023 về Kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Lâm đồng năm 2023; Kế hoạch số 49/KH-STP ngày 07/8/2023 về Kiểm tra tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023; Kế hoạch số 52/KH-STP ngày 29/9/2023 về việc kiểm tra về tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023).

8.2. Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra: Qua công tác thanh tra, Đoàn Thanh tra đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính và đã trình Chánh Thanh tra Sở ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công chứng viên Nguyễn Thọ Quang mức phạt tiền là: 2.000.000đ về hành vi tham gia không đầy đủ nghĩa vụ bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2022 theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 17 Luật Công chứng năm 2014. Công chứng viên Nguyễn Thọ Quang đã chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
8.3. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
- Công tác tiếp công dân:
+ Sở đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-STP ngày 21/01/2022 về Ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng và Thông báo số 10/TB-STP ngày 10/02/2023 về lịch tiếp công dân năm 2023.

+ Đối với việc tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở: Giám đốc Sở tiếp công dân vào ngày 15 hàng tháng tại phòng Tiếp công dân của Sở Tư pháp. Nếu ngày tiếp công dân vào ngày 15 hàng tháng trùng với ngày nghỉ, lễ Tết theo quy định thì chuyển sang ngày làm việc kế tiếp. Trường hợp Giám đốc Sở bận công tác không thể tiếp công dân định kỳ (ngày 15 hàng tháng) thì Phó giám đốc hoặc Chánh thanh tra Sở, Trưởng phòng Tổng hợp và phổ biến giáo dục pháp luật, Phó Chánh thanh tra Sở theo sự phân công của Giám đốc Sở tiếp công dân và có trách nhiệm báo cáo lại Giám đốc Sở về kết quả tiếp công dân.

+ Đối với việc tiếp công dân thường xuyên: Công chức được phân công trực tiếp công dân là công chức Thanh tra Sở được thực hiện trong giờ hành chính vào các ngày làm việc và được thực hiện tại Phòng tiếp công dân của Sở Tư pháp. Công chức được giao nhiệm vụ trực tiếp công dân có phẩm chất đạo đức tốt, được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về công tác tiếp dân, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Trong năm 2023 không có trường hợp nào công dân đến khiếu nại, tố cáo.

-Xử lý đơn thư giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

+ Tiếp nhận đơn thư: Kỳ trước chuyển sang: 01 đơn kiến nghị; trong kỳ: 68 đơn (đơn khiếu nại: 6 đơn; đơn tố cáo: 21 đơn và đơn kiến nghị phản ánh: 41 đơn). 

+ Xử lý đơn thư: Lưu đơn, đơn trùng: 22 đơn; Thông báo không thụ lý: 03 đơn tố cáo (Thông báo số 82/TB-STP ngày 14/6/2023; Thông báo số 101/TB-STP ngày 17/7/2023; Thông báo số 109/TB-STP ngày 1/8/2023) và 01 đơn khiếu nại (Thông báo số 37/TB-STP ngày 18/4/2023; Trả và hướng dẫn: 28 đơn; Chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền: 09 đơn; Trả lời các cơ quan: 03 đơn.

+ Xử lý đơn thuộc thẩm quyền: Tạm đình chỉ giải quyết đơn: 02 đơn tố cáo (Quyết định số 111/QĐ-STP ngày 28/6/2023 và Quyết định số 122/QĐ-STP ngày 11/7/2023); 01 đơn kiến nghị thuộc thẩm quyền (Văn bản 75/STP-TTr ngày 17/01/2023).

8.4. Công tác phòng, chống tham nhũng
Thực hiện Kế hoạch số 1457/KH-UBND ngày 01/03/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Sở đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-STP ngày 08/03/2023 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 của Sở Tư pháp Lâm Đồng.

Thực hiện các quy định minh bạch về kê khai tài sản, thu nhập của công chức, viên chức: Sở Tư pháp đã triển khai cho các đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thực hiện kê khai và những đối tượng được kê khai tài sản, thu nhập đã nghiêm túc thực hiện việc kê khai theo đúng quy định của pháp luật. Trong kỳ báo cáo có 55 trường hợp kê khai tài sản theo quy định (Thông báo số 85/TB-STP ngày 22/12/2022) niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, trên trang thông tin điện tử của Sở và hệ thống Egov của Sở. 

Đồng thời tổng hợp và báo cáo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy theo quy định đối với 04 trường hợp là đối tượng phải nộp bản kê khai tài sản theo quy định. (Công văn số 454/STP-TH&PBGDPL ngày 07/4/2023).

9. Quản lý nhà nước về công tác pháp chế
9.1. Kết quả đạt được 
Sở Tư pháp thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị chú trọng kiện toàn đội ngũ pháp chế. Đã trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1572/KH-UBND ngày 06/3/2023 về Công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023; tham dự Hội nghị đối thoại và tập huấn nghiệp vụ pháp chế năm 2023 khu vực phía nam.
9.2. Khó khăn, hạn chế
- Số lượng, chất lượng nguồn nhân lực; điều kiện đảm bảo; cách thức tổ chức thực hiện của đội ngũ pháp chế các cơ quan làm đầu mối tổ chức thực hiện kiểm tra văn bản QPPL còn có nhiều lúng túng; ít kinh nghiệm, nhất là kiến thức chuyên sâu về pháp luật kinh tế, xã hội. 

- Công chức làm công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo hình thức kiêm nhiệm, trong khi đó lượng công việc chuyên môn nhiều. Do vậy, không có thời gian để nghiên cứu sâu công tác pháp chế.

10. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số
10.1. Tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP
Sở đã kịp thời cập nhật 27 Nghị quyết do HĐND tỉnh thông qua và 59 Quyết định QPPL do UBND tỉnh ban hành lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật theo quy định theo quy định.
10.2. Tình hình thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trong công tác tư pháp tại địa phương.
Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương báo cáo việc rà soát văn bản, quy định cần sửa đổi, bổ sung để thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Báo cáo số 40/BC-STP ngày 27/02/2023).

Sở đã triển khai thực hiện Đề án 06/CP theo chức năng, nhiệm vụ được giao, gắn với việc thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, theo đó đã ban hành Văn bản số 272/STP-HCTP ngày 01/3/2023, Văn bản số 271/STP-BTTP ngày 01/3/2023 đề nghị UBND cấp xã, cấp huyện, các tổ chức hành nghề công chứng, các tổ chức đấu giá tài sản, các Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả quy định của Luật Cư trú về bỏ Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy; đồng thời, thực hiện việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú để cung cấp dịch vụ công theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ. Triển khai các văn bản của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực về số hóa dữ liệu hộ tịch, thực hiện đối chiếu, cập nhật, đồng bộ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử...thực hiện rà soát các văn bản pháp luật, nghiên cứu, tham mưu góp ý các văn bản theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc triển khai thực hiện Đề án 06.

Tiến độ và kết quả triển khai thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn huyện, thành phố: Theo số liệu báo cáo, đến thời điểm hiện nay, các đơn vị đang tiếp tục triển khai công tác số hóa. Giai đoạn trước 30/6/2016 đạt tỉ lệ 80.4% (1.068.005/1.327.602 dữ liệu), giai đoạn từ tháng 7/2016 đến tháng 8/2020 đạt tỉ lệ 4.3% (16.351/376.589 dữ liệu). Đối với dữ liệu từ tháng 7/2016 đến tháng 8/2020 (thực hiện đăng ký trên phần mềm của Công ty Misa), trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh sẽ thực hiện nhập dữ liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Quy trình số 1292/HTQTCT-QLHC ngày 20/12/2022 giữa Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an và Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp theo kế hoạch số 9772/KH-UBND ngày 06/11/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng. 

Nhằm thực hiện quy định hiện hành liên quan đến Đề án 06/CP, Sở đã ban hành công văn số 272/STP-HCTP ngày 01/3/2023 về việc triển khai quy định của Luật Cư trú về việc bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy; công văn số 305/STP-HCTP ngày 09/3/2023 về việc Trao đổi giữa Công an tỉnh và Sở Tư pháp về một số nội dung Đề án 06/CP thuộc nhiệm vụ của Đề án 06/CP; tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân thực hiện nộp hồ sơ đề nghị cấp Phiếu LLTP trực tuyến toàn trình.

10.3. Tình hình triển khai các ứng dụng do Bộ Tư pháp triển khai: Sở Tư pháp đã kịp thời triển khai ứng dụng CNTT do Bộ Tư pháp triển khai.
(Gửi kèm theo Biểu mẫu báo cáo)
10.4. Tình hình ứng dụng công nghiệ thông tin, chuyển đổi số do Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố triển khai

(Gửi kèm theo Biểu mẫu báo cáo)
Phần thứ hai:

ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH CÔNG TÁC NĂM 2023 VÀ 

TỪ ĐẦU NHIỆM KỲ ĐẾN NAY
I. ĐÁNH GIÁ NĂM 2023

Công tác kiểm tra, xử lý văn bản; rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng luôn được HĐND, UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện theo đúng quy trình luật định, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Thông qua công tác kiểm tra, xử lý văn bản; rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL đã kịp thời phát hiện những văn bản không phù hợp hoặc có dấu hiệu trái pháp luật để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý, kịp thời phát hiện những văn bản QPPL hết hiệu lực thi hành, nội dung văn bản không phù hợp với văn bản pháp luật cấp trên và tình hình thực tế tại địa phương hoặc có sự chồng chéo, mâu thuẫn với các văn bản QPPL do HĐND tỉnh thông qua và UBND tỉnh ban hành.

Sở Tư pháp với vai trò là thường trực Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, đã triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 606/KH-HĐPH ngày 31/01/2023 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác PBGDPL đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là người dân trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Đã hoàn thành Kế hoạch số 604/KH - UBND ngày 30/01/2023 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023 (Xây dựng báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2023; báo cáo nhiệm vụ giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2023 và xây dựng báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023).

Đã hoàn thành Kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được Giám đốc Sở phê duyệt. Thiện tốt công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo theo đúng quy định.
Thường xuyên phối hợp rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan để triển khai, thực hiện có hiệu quả, nhất là Quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện việc công khai minh bạch trong hoạt động cơ quan, đơn vị theo quy định. 
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG TỪ ĐẦU NHIỆM KỲ ĐẾN NAY

Trên cơ sở các kế hoạch công tác đã ban hành, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Sở Tư pháp đã triển khai các nhiệm vụ công tác bám sát 09 nhóm nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp. Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ cũng như tình hình thực tế công tác của ngành, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch cụ thể trên từng lĩnh vực công tác và triển khai đến UBND cấp huyện, cấp xã, các sở ngành liên quan phối hợp thực hiện nhằm đạt được các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình được giao. 

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp với vai trò là thường trực Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, đã triển khai thực hiện tốt các kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật các năm và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác PBGDPL đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là người dân trên địa bàn tỉnh.

Phần thứ ba:

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC NĂM 2024 VÀ ĐẾN HẾT NHIỆM KỲ
I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2024 VÀ ĐẾN HẾT NHIỆM KỲ
1. Định hướng công tác đến hết nhiệm kỳ

Chú trọng công tác chỉ đạo, điều hành hoàn thành đúng tiến độ, nâng cao chất lượng hiệu quả giải quyết công việc, hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính trong các lĩnh vực hành chính tư pháp, công chứng, chứng thực, bán đấu giá tài sản, giám định tư pháp, luật sư, trợ giúp pháp lý…, hướng các hoạt động về cơ sở, đảm bảo phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu tìm hiểu pháp luật của tổ chức và công dân. 

Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, tập trung vào các lĩnh vực như luật sư, công chứng, đấu giá tài sản, hộ tịch...; tăng cường công tác thanh tra đột xuất, kiểm tra sau thanh tra; thực hiện tốt Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường tuyên truyền, quán triệt Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) và Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp; thực hiện Đề án văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025.

Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ; bình xét, đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cuối năm 2023 đảm bảo công khai, dân chủ, thực chất, đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn có liên quan. Phát hiện và kịp thời đề nghị khen thưởng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và thành tích đạt được trong các phong trào thi đua theo chuyên đề do Bộ và UBND tỉnh, Sở Tư pháp phát động.

2. Phương hướng, nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2024 
2.1. Công tác xây dựng, thẩm định; kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

- Chú trọng quan tâm, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong triển khai công tác xây dựng văn bản QPPL đúng tiến độ, quy trình; nâng cao chất lượng công tác thẩm định, góp ý văn bản QPPL, tập trung thẩm định tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống văn bản QPPL từ Trung ương đến địa phương, tổ chức đánh giá tác động của các chính sách (nếu có) theo quy định.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành, qua đó kịp thời tham mưu lãnh đạo xử lý các văn bản QPPL có dấu hiệu trái pháp luật (nếu có); phối hợp với đội ngũ Cộng tác viên kiểm tra văn bản và đội ngũ pháp chế ngành trong việc tự kiểm tra văn bản do các Sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh ban hành và đề ra biện pháp xử lý kịp thời, đúng pháp luật, không để xảy ra hậu quả pháp lý từ việc thi hành văn bản trái pháp luật.

- Chú trọng kiểm tra văn bản QPPL do HĐND, UBND cấp huyện ban hành; kịp thời kiến nghị xử lý văn bản ban hành trái pháp luật (nếu có), cũng như xử lý nghiêm túc các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc ban hành văn bản trái pháp luật, từ đó nâng cao trách nhiệm trong công tác tham mưu xây dựng văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh.

- Chú trọng rà soát các văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành theo quy định tại Luật Ban hành văn bản QPPL, các văn bản hướng dẫn thi hành và theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Qua rà soát, chủ động kịp thời tham mưu xử lý theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện và đôn đốc, nhắc nhở các sở, ngành, địa phương thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019-2023 đảm bảo theo Kế hoạch của UBND tỉnh đã ban hành.

- Kịp thời đăng tải văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh năm 2023 theo quy định tại Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính Phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

2.2. Công tác tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật và và công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính
- Tham mưu trình UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng các kế hoạch triển khai công tác thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu văn bản QPPL lĩnh vực theo dõi trọng tâm do Chính phủ ban hành; thực hiện kiểm tra, điều tra khảo sát; tọa đàm, hội thảo chuyên đề về một số nội dung trọng điểm được quan tâm.

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; phổ biến giáo dục pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đặc biệt là các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính;

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số B1 năm 2024.

2.3. Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở

- Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Đề án về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Kế hoạch năm 2023 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2024.

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất liên quan đến hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Đưa tin, bài giới thiệu văn bản pháp luật mới trên Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lâm Đồng và trên trang thông tin điện tử của tỉnh; Trả lời thư bạn nghe đài và trả lời trực tiếp qua điện thoại những vướng mắc của cán bộ và nhân dân hỏi về những vấn đề liên quan đến pháp luật.

- Tiếp tục duy trì và triển khai thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư; Kế hoạch số 3058/KH-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; Triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”...

2.4. Công tác quản lý nhà nước về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường nhà nước

- Tiếp tục thực hiện Đề án 06/CP gắn với các nhiệm vụ của Ngành Tư pháp. Đôn đốc các huyện, thành phố thực hiện công tác số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn.

- Tiếp tục giải quyết các việc về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài theo quy định.

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu LLTP tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, Văn bản số 81/TCTCCTTHC ngày 18/10/2023 của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 10040/UBND-HCC ngày 13/11/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu nộp Phiếu LLTP của tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2.5. Công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

- Lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật: Thực hiện đầy đủ và đảm bảo đúng quy định về quy trình tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư. Có Kế hoạch và triển khai công tác kiểm tra về tổ chức và hoạt động luật sư để bảo đảm hoạt động của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. 

- Lĩnh vực công chứng: Căn cứ quy đinh pháp luật về công chứng và tình hình thực tế tại địa phương để tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai quản lý nhà nước đối với lĩnh vực công chứng. Thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin về công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh vào phần mềm quản lý tổ chức hành nghề công chứng. Thực hiện kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức, hoạt động công chứng và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác về quản lý nhà nước về hoạt động công chứng.

- Lĩnh vực thừa phát lại: Tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai các văn bản liên quan đến lĩnh vực Thừa phát lại; Tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ và đề nghị Bộ Tư pháp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm thừa phát lại theo đúng quy định; cập nhật, công bố danh sách Thừa phát lại, danh sách Văn phòng Thừa phát lại trên cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp. Chấp hành chế độ báo cáo, kiểm tra, thanh tra, xử lý thông tin báo chí, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức và hoạt động thừa phát lại; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác trong công tác quản lý nhà nước về thừa phát lại.

- Lĩnh vực đấu giá tài sản: Tiếp tục lập danh sách doanh nghiệp, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản mới được cấp Giấy đăng ký hoạt động hoặc có sự thay đổi thông tin gửi và về Bộ Tư pháp để cập nhật, công bố theo quy định. Thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tư pháp về hoạt động đấu giá tài sản tại địa phương.

- Lĩnh vực giám định tư pháp: Tiếp tục triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Phối hợp với sở, ngành, cơ quan chuyên môn có liên quan tham mưu UBND tỉnh nâng cao chất lượng hoạt động giám định tư pháp, củng cố, phát triển đội ngũ cá nhân, tổ chức giám định tư pháp bảo đảm chất lượng, gắn với nhu cầu giám định thực tế của hoạt động tố tụng. Tăng cường, bảo đảm thông tin, phối hợp kịp thời, có hiệu quả với các sở, ngành, cơ quan chuyên môn và cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp trong tổ chức, hoạt động, quản lý giám định tư pháp tại địa phương.

- Thực hiện hiệu quả Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC. Tăng cường công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý với nhiều hình thức đa dạng, trên các phương tiện thông tin đại chúng, từ Trung ương đến địa phương. Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, Phòng Tư pháp, UBND các xã, các tổ chức đoàn thể tại địa phương tổ chức thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý đến các thôn, bản, các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Biên soạn, in ấn, cấp phát tờ gấp pháp luật miễn phí cho người dân.

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện đảm bảo theo Kế hoạch đã đề ra.

2.6. Công tác xây dựng Ngành; đào tạo, bồi dưỡng; thi đua, khen thưởng; nghiên cứu khoa học pháp lý

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm 2023 bám sát kế hoạch của Bộ Tư pháp; thực hiện tốt phong trào thi đua ngành Tư pháp theo chuyên đề. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả giải quyết công việc, hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu quả cải cách hành chính trong các lĩnh vực tư pháp như: xây dựng kiểm tra văn bản, phổ biến giáo dục pháp luật, hành chính tư pháp, thanh tra, công chứng, chứng thực, bán đấu giá tài sản, giám định tư pháp, luật sư, trợ giúp pháp lý, hướng các hoạt động về cơ sở, đảm bảo phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu pháp lý của tổ chức và công dân; thi đua kiện toàn tổ chức, xây dựng ngành Tư pháp trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp theo Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

- Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế thi đua khen thưởng; tiếp tục rà soát kiện toàn, củng cố hoạt động Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng sáng kiến, tổ chức cán bộ làm công tác thi đua của cơ quan, đơn vị. Cử CCVC tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác thi đua khen thưởng do Bộ Tư pháp, UBND tỉnh tổ chức.

- Tổ chức tốt công tác kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện; bình xét, đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cuối năm 2023 đảm bảo công khai, dân chủ, thực chất, đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn có liên quan.

2.7. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

- Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và người lao động về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo… 
- Tổ chức tốt công tác tiếp công dân; tiếp nhận, phân loại, giải quyết kịp thời các đơn thư, vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật; đảm bảo không để tình trạng đơn thư tồn đọng chưa giải quyết; không để phát sinh khiếu kiện đông người, vụ việc phức tạp thuộc ngành, lĩnh vực do Sở quản lý. Thực hiện công khai số điện thoại, hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý, giải quyết và trả lời kịp thời những thông tin tố cáo, kiến nghị, phản ảnh và các quy định pháp luật khác có liên quan theo quy định.

- Tăng cường hơn nữa công tác thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm (nếu có).

- Tiếp tục nhập dữ liệu trên hệ thống phần mềm CSDL quốc gia về KNTC theo quy định.

2.8. Quản lý nhà nước về công tác pháp chế

Tiếp tục thực hiện quản lý công tác pháp chế theo quy định; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ pháp chế.

2.9. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số

Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào hoạt động chung của cơ quan, thực hiện quy trình quản lý, cập nhật hệ thống dữ liệu VBQPPL, từng bước triển khai hiện đại hoá công sở, vận hành trang Web và mạng nội bộ eGov trong phạm vi các phòng, đơn vị thuộc Sở.

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đề nghị các Bộ, ngành trung ương theo chức năng quản lý nhà nước của Bộ, ngành tăng cường thường xuyên công tác tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức có thẩm quyền xử phạt ở địa phương nhất là các lĩnh vực phức tạp như thương mại, quản lý thị trường, quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa, quản lý bảo vệ rừng, giao thông, phân bón, cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính…
2. Đề nghị Bộ Tư pháp triển khai xây dựng và cập nhật thông tin, quản lý khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính đảm bảo theo Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ.

3. Đề nghị các cơ quan thẩm quyền tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo cho người trực tiếp làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
4. Đề nghị Bộ Tư pháp sớm xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi), Luật Luật sư (sửa đổi), Luật Đấu giá (sửa đổi) và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để khắc phục một số tồn tại hạn chế hiện nay trong thực tiễn triển khai.

Trên đây là báo cáo Tổng kết công tác tư pháp năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2024 và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng kính gửi Bộ Tư pháp và các cơ quan, đơn vị tổng hợp theo quy định./.
(Sở Tư pháp gửi kèm các biểu mẫu về công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức; biểu ứng dụng công nghệ thông tin và biểu mẫu về công tác bồi thường nhà nước)
	Nơi nhận:
- Như trên;


- Chi nhánh Văn phòng BTP tại TP.HCM (Cục Công tác phía nam);

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;

- HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;                        

- Các cơ quan Khối Thi đua Nội chính;

- Trưởng Khu vực thi đua các tỉnh miền Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (STP tỉnh Bình Định);

- Ban Giám đốc;
                
                            

- Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;

- Trang TTĐT Sở;

- Lưu: VT, TH&PBGDPL.                                                                        
	GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Tuyến


� - Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực của HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng năm 2022;


- Kế hoạch số 604/KH-UBND ngày 30/01/2023 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023;


- Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 ban hành Danh mục Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2023 quy định chi tiết Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước;


- Kế hoạch số 606/KH-HĐPH ngày 31/01/2023 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023;


- Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 09/02/2023 triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh;


- Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023;


- Báo cáo số 38/BC-UBND ngày 21/02/2023 về kết quả đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


- Kế hoạch số 1219/KH-UBND ngày 22/02/2023 triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


- Kế hoạch số 1572/KH-UBND ngày 06/3/2023 về công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023;


- Kế hoạch số 1871/KH-UBND ngày 15/3/2023 hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019-2023 trên địa bàn tỉnh;


- Kế hoạch số 4944/KH-HĐPH ngày 06/6/2023 tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải cơ sở và Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Lâm Đồng năm 2023 và Quyết định số 1115/QĐ-HĐPH ngày 06/6/2023 về việc thành lập Ban Tổ chức hội thi hòa giải viên giỏi tỉnh Lâm Đồng năm 2023.


- Kế hoạch số 5018/KH-UBND ngày 09/6/2023 thực hiện nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ; Chương trình hành động số 51-CTr/TU ngày 10/3/2023 của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


� - Kế hoạch số 30/KH-STP ngày 07/4/2023 Kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính tại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


- Kế hoạch số 33/KH-STP ngày 10/5/2023 Kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi trong nước bồi thường của nhà nước năm 2023 và công tác số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh;


- Kế hoạch số 36/KH-STP ngày 24/5/2023 Kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Lâm đồng năm 2023;


- Kế hoạch số 49/KH-HĐPHLN ngày 26/5/2023 về việc kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng năm 2023;


- Kế hoạch số 37/KH-STP ngày 29/5/2023 Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023;


- Kế hoạch số 50/KH-HĐPH ngày 26/5/2023 về việc kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Đợt 1);


- Kế hoạch số 49/KH-STP ngày 07/8/2023 Kiểm tra tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023;


- Kế hoạch số 117/KH-HĐPH ngày 27/9/2023 Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Đợt 2);


- Kế hoạch số 52/KH-STP ngày 29/9/2023 Kiểm tra về tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023;


- Kế hoạch số 54/KH-STP ngày 04/10/2023 Kiểm tra cải cách hành chính năm 2023;


- Kế hoạch số 64/KH-STP ngày 07/11/2023 Thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2024.


� Kết luận số 40/KLKT-STP ngày 27/4/2023; Kết luận số 41/KLKT-STP ngày 27/4/2023; Kết luận số 42/KLKT-STP ngày 27/4/2023; Báo cáo số 111/BC-STP ngày 27/4/2023.


� Kết luận kiểm tra: số 87/KL-STP ngày 27/7/2023 về tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại huyện Đạ Tẻh; số 88/KL-STP ngày 27/7/2023 về tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính tại huyện Đạ Huoai; số 89/KL-STP ngày 01/8/2023 về tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính tại huyện Đơn Dương.


� Sở đã thực hiện một số báo cáo: Báo cáo tổng hợp các văn bản rà soát tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật gửi các cơ quan ban ngành; Báo cáo Sơ kết 3 năm thi hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về việc kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Báo cáo số 235/BC-STP ngày 08/8/2023 về Tổng kết thi hành Bộ Luật Tố Tụng dân sự năm 2015; Báo cáo số 207/BC-UBND ngày 10/8/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định bất cập, những vướng mắc trong luật hiện hành; Báo cáo số 238/BC-STP ngày 14/8/2023 tổng kết Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và Chỉ thị số 26/CT-TTg; Báo cáo số 320/BC-STP ngày 03/10/2023 của Sở Tư pháp về tình hình thi hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính năm 2023.


� - Các cơ quan thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã thực hiện 561 cuộc PBGDPL; cấp phát 153.061 tài liệu tuyên truyền, PBGDPL; tổ chức 17 cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh.


- Cấp huyện đã thực hiện 247 cuộc PBGDPL; cấp phát 388.283 tài liệu tuyên truyền, PBGDPL; tổ chức 15 cuộc thi tìm hiểu pháp luật.


- Cấp xã đã thực hiện 1.969 cuộc PBGDPL; cấp phát 228.934 tài liệu tuyên truyền, PBGDPL; tổ chức 39 cuộc thi tìm hiểu pháp luật.


� Văn bản số 1241/STP-HCTP ngày 03/8/2023 hướng dẫn Phòng Tư pháp thành phố Đà Lạt về chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản.


� - Phân theo lĩnh vực trợ giúp pháp lý: Pháp luật hình sự: 441 vụ việc (trong đó tư vấn: 03 vụ việc, tham gia tố tụng: 438 vụ việc);  Pháp luật dân sự, hôn nhân gia đình: 40 vụ việc (trong đó tham gia tố tụng: 32 vụ việc, đại diện ngoài tố tụng: 08 vụ việc); Pháp luật hành chính: 03 vụ việc (trong đó tham gia tố tụng: 02 vụ việc, đại diện ngoài tố tụng : 01 vụ việc); Lĩnh vực khác: 06 vụ việc (trong đó tham gia tố tụng: 02 vụ việc; đại diện ngoài tố tụng: 04 vụ việc).


- Phân theo hình thức trợ giúp pháp lý: Tư vấn pháp luật: 03 vụ việc tư vấn tại trụ sở; hoàn thành: 03 vụ việc. Tham gia tố tụng: 474 vụ việc (kỳ trước chuyển qua: 149 vụ việc, phát sinh trong kỳ: 325 vụ việc); hoàn thành: 217 vụ việc. Đại diện ngoài tố tụng: 13 vụ việc (kỳ trước chuyển qua: 11 vụ việc, phát sinh trong kỳ: 02 vụ việc); hoàn thành: 02 vụ việc.


- Phân theo số lượt người đã được trợ giúp pháp lý:


+ Tổng số người được trợ giúp pháp lý (thụ lý): 490 người, trong đó có 427 nam và 63 nữ, cụ thể: Người có công với cách mạng: 33 người; người thuộc hộ nghèo: 25 người; người dân tộc thiểu số: 43 người; trẻ em: 41 người; người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi: 324 người; người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo: 14 người; người cao tuổi: 01 người; người khuyết tật: 02 người; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự: 05 người; người vừa thuộc hộ nghèo, vừa là người dân tộc: 02 người.


+ Tổng số người đã được trợ giúp pháp lý (hoàn thành): 222 người, có   184 nam và 38 nữ, cụ thể: Người có công với cách mạng: 15 người; người thuộc hộ nghèo: 10 người; người dân tộc thiểu số: 24 người; trẻ em: 23 người; người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi: 135  người; người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo: 10 người; người khuyết tật: 01 người; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự: 04 người.


� + Huyện Đam Rông: xã Đạ Long (Thôn 2, thôn 3); xã Rô Men (thôn 2, thôn 5), xã Liêng Srônh, xã Phi Liêng, xã Đạ K’ Nàng, xã Đạ R’Sal;


+  Huyện Lạc Dương: xã Đạ Chais, xã Đạ Nhim, xã Đạ Sar;


+ Huyện Lâm Hà: Xã Đạ Đờn (thôn Đạ Ty), xã Phú Sơn (thôn Preting), xã Mê Linh (thôn Hang Hớt), thị trấn Đinh Văn (thôn Đa Huynh), xã Liên Hà (thôn Đạ Dâng), xã Đan Phượng (thôn Đan Hà) ;


+ Huyện Bảo Lâm: xã Lộc Bắc, xã Lộc Bảo.


� Kết luận kiểm tra: số 87/KL-STP ngày 27/7/2023 về tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại huyện Đạ Tẻh; số 88/KL-STP ngày 27/7/2023 về tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính tại huyện Đạ Huoai; số 89/KL-STP ngày 01/8/2023 về tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính tại huyện Đơn Dương.


� Lý do: Ngày 09/5/2023 phòng Hành chính tư pháp thuộc Sở Tư pháp đã tham mưu Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 33/KH-STP về việc kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi trong nước, bồi thường nhà nước năm 2023 và công tác số hóa dữ liệu hộ tịch của 12/12 huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó có công tác kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi trong nước, bồi thường nhà nước năm 2023 của UBND huyện Đơn Dương và 01 đơn vị hành chính cấp xã (UBND xã Lạc Lâm). Trong thời gian từ ngày 04/7/2023 đến hết ngày 5/7/2023, Đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp đã thực hiện kiểm tra và sau đó đã ban hành kết luận kiểm tra (Kết luận số 76/KL-STP ngày 24/7/2023 về kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi trong nước, bồi thường nhà nước và công tác số hóa dữ liệu hộ tịch năm tại Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương và Ủy ban nhân dân xã Lạc Lâm).


� + Quyết định số 03/QĐ-TTr ngày 29/8/2023 - Kết luận số 02/KL-TTr ngày 23/10/2023 của Chánh Thanh tra Sở về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chứng đối với Văn phòng công chứng Đỗ Văn Tuấn;


  + Quyết định số 04/QĐ-TTr ngày 29/8/2023 - Kết luận số 03/KL-TTr ngày 24/10/2023 của Chánh Thanh tra Sở về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chứng đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Thọ Quang;


  + Quyết định số 05/QĐ-TTr ngày 11/9/2023- Kết luận số 04/KL-TTr ngày 26/10/2023 của Chánh Thanh tra Sở về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chứng đối với Văn phòng công chứng Trần Đức Khắc.
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